	PHÒNG GD&ĐT

VĨNH BẢO 
(đề có: 02 trang )

	ĐỀ GIAO LƯU CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài 150 phút


Bài 1: (3điểm )

a) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a + b + c = 2022 và 
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Tính giá trị của biểu thức B = 
[image: image2.wmf]202120212021
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b, Cho x, y là số hữu tỷ khác 1 thỏa mãn 
[image: image3.wmf]1212
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         Chứng minh M = 
[image: image4.wmf]22
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 là bình phương của một số hữu tỷ

Bài 2: (2 điểm)
a, Tìm các số nguyên 
[image: image5.wmf];
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 thỏa mãn: 
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b,Giải phương trình:
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Bài 3: (2điểm)
a,
Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi, người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 
[image: image8.wmf]6

 chấm thì người chơi đó thắng cuộc. Bốn người chơi 
[image: image9.wmf],,,
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 chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 
[image: image10.wmf]25

 ván. Kết quả số ván thắng của 
[image: image11.wmf],,,
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 lần lượt là 4, 5, 4, 3. Giả sử mỗi người chơi 
[image: image12.wmf]60

 ván. Hãy dự đoán xem người 
[image: image13.wmf]C

 và 
[image: image14.wmf]D

 có bao nhiêu ván thắng.
b, Cho hình chóp tứ giác đều [image: image16.png]S.ABCD



 có thể tích bằng [image: image18.png]64 cm?®



, chiều cao của hình chóp là [image: image20.png]


, chiều cao của tam giác mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp tam giác đều [image: image22.png]43 cm



. Tính diện tích mặt bên của hình chóp
Bài 4: (2điểm)

Cho hình vuông ABCD, M là một điểm nằm giữa B và C. Kẻ AN vuông góc với AM, AP vuông góc với MN (N và P thuộc đường thẳng CD). 

a) Chứng minh tam giác AMN vuông cân.

b) Chứng minh rằng : AN2 = NC.NP.

c) Gọi Q là giao điểm của tia AM và tia DC. Chứng minh tổng 
[image: image23.wmf]22
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 không đổi khi điểm M thay đổi trên cạnh BC.
Bài 5 (1điểm)

 Trong 45 học sinh làm bài kiểm tra không có ai bị điểm dưới 2, chỉ có 2 học sinh được điểm 10. Chứng minh rằng ít nhất cũng tìm được 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau (điểm kiểm tra là một số tự nhiên từ 0 đến 10) 
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Bài 2
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Bài 3

(2 điểm)
	câu a: ( 1 điểm)

	
	Thay a + b + c = 2022 vào 
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Ta có: 
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Ta có: B = 
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 nên B = 
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	câu b: ( 1 điểm) 
	

	
	Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image39.wmf]1221221
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image40.wmf]31

2

xy

xy

+

Û+=


Ta có M =
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Vì x, y
[image: image42.wmf]Q
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 nên 
[image: image43.wmf]31
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 là số hữu tỷ. 

Vậy M là bình phương của một số hữu tỷ
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	câu a: ( 1 điểm)
	

	
	
[image: image44.wmf]22222
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    (*)VT của (*) là số chính phương nên VP của (*) là số chính phương và là tích của 2 số nguyên liên tiếp nên vế phải có 1 số bằng 0.
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Với x = - 1 thì y = 1

Với x = - 2 thì y = 2

       Vậy x = - 1;   y = 1 và x = - 2;   y = 2
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	câu b: ( 1 điểm)
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	Câu a: (1 điểm )

	
	- Xác suất thực nghiệm cho biến cố người 
[image: image51.wmf]C

 thắng là 
[image: image52.wmf]4
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Giờ mỗi người chơi 
[image: image53.wmf]60

 ván. Gọi số ván thắng người 
[image: image54.wmf]C

 theo dự đoán là 
[image: image55.wmf]x


Khi đó ta có 
[image: image56.wmf]448
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 ván thắng.
Dự đoán người 
[image: image57.wmf]C

 sẽ có 
[image: image58.wmf]10

 ván thắng.
- Xác suất thực nghiệm cho biến cố người 
[image: image59.wmf]D

 thắng là 
[image: image60.wmf]3
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Giờ mỗi người chơi 
[image: image61.wmf]60

 ván. Gọi số ván thắng của người 
[image: image62.wmf]C

 là 
[image: image63.wmf]y


Khi đó ta có 
[image: image64.wmf]336
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Dự đoán người 
[image: image65.wmf]D

 sẽ có 
[image: image66.wmf]7

 bán thắng.
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	Câu b: (1 điểm )
	

	
	Thể tích của hình chóp là [image: image68.png]


 [image: image70.png]cm




Diện tích tam giác [image: image72.png]SAB



 là [image: image74.png]§ = J16(16 — 12)(16 — 12)(16 — 8) = 322



 [image: image76.png]cm




Diện tích tam giác [image: image78.png]SBC



 là [image: image80.png]Sepc = Seup = 32V2 cm?
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	Bài 4

(3 điểm)
	+) Hình vẽ[image: image81.emf]A
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	Câu a: ( 1,0 điểm)

	
	a) +) Chứng minh 
[image: image82.wmf]·
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+) Chứng minh 
[image: image83.wmf]D

ADN = 
[image: image84.wmf]D

ABM (g.c.g)  => AN = AM (hai cạnh tương ứng)

+) Tam giác AMN có AM = AN (chứng minh trên) và 
[image: image85.wmf]·
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(giả thiết)

+) Suy ra tam giác AMN vuông cân tại A.
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	Câu b:(1,0) điểm
	

	
	b) +) Tam giác AMN cân tại A (chứng minh trên) và AP
[image: image86.wmf]^

 MN (giả thiết)
=> AP là tia phân giác của 
[image: image87.wmf]·
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+) Vì ABCD là hình vuông (giả thiết) => 
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+)  Chứng minh 
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ACN  đồng dạng 
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	Câu c:(0,5) điểm
	

	
	c) +) Tam giác ANQ vuông tại A, có đường cao AD => AN.AQ = AD.NQ 

(= 2SANQ) => 
[image: image94.wmf]2
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+) Mà NQ2 = AN2 + AQ2 (ĐL Py-ta-go trong tam giác vuông ANQ)

    => 
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 (vì AM = AN)

+) Do hình vuông ABCD cho trước nên độ dài cạnh AD không đổi

+)  => 
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 không đổi khi M thay đổi trên cạnh BC.
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	Bài 5

(1 điểm)
	· Có 43 học sinh phân chia vào 8 loại điểm (từ 2 đến 9).

·  Giả sử mỗi loại trong 8 loại điểm đều là điểm của không quá 5 học sinh thì lớp học có không quá 5.8 = 40 học sinh, ít hơn 43 học sinh. 

· Vậy tồn tại ít nhất 6 học sinh có điểm kiểm tra bằng nhau.
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